PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số       /TTYT ngày      /        /2025)

	TT
	Nôi dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng pano chỉ dẫn bệnh viện đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực Quảng Trạch. kt: 5x3m. chất liệu: khung sắt 5x5cm dày 1.8ly nền tôn dày 5zem in uv bạt không gân hàn quốc, nẹp nhôm (2 mặt)
	Bảng
	4
	

	2
	Cọc chôn bảng pano chỉ dẫn bệnh viện đa khoa thuộc trung tâm y tế Quảng Trạch. Chất liệu: ống phi90 dày 2,4ly dài 6m hàn ống đôi (tất cả 16 ống) (bao gồm công chôn, 12 tạ ximang, 5 khối sạn, 5 khối cát) hố sâu 0.8m, rộng 0.8m
	Cọc
	8
	

	3
	Cắt dán decal phản quang bảng chỉ dẫn trung tâm y tế. (KT: 1,5x3m.)
	cái
	2
	

	4
	In decal thay tên trung tâm y tế và logo (ngoài đường, trong phòng khám, trụ sở làm việc). Kt: 40x20cm
	cái
	300
	

	5
	Thay bạt không gân hàn quốc in uv (2 lớp) sơ đồ trung tâm y tế khu vực Quảng Trạch. Kt: 1,8x3,5m
	cái
	2
	

	6
	Thay bạt không gân hàn quốc in uv pano ngoài cổng trung tâm y tế.kt: 5x3m
	cái
	2
	

	7
	Bảng trung tâm y tế khu vực Quảng Trạch. KT: 9x1,5m. Chất liệu: khung sắt 4x4cm. nền alu, chữ nổi inox
	Bảng
	1
	

	8
	Thay chữ inox ở bảng ngoài cổng, chữ cao 20cm
	Bộ
	1
	

	9
	Biển gắn cây. KT:20x40cm. Chất liệu: nền alu, dán decal
	cái
	3
	

	10
	Biển chức danh để bàn bằng đồng đế gỗ của giám đốc và phó giám đốc.kt: 40x20cm (2 mặt)
	cái
	2
	

	11
	Biển phòng bằng đồng nền gỗ. KT: 60x30cm
	cái
	2
	

	12
	In decal uv bảng giá dịch vụ. KT: 80x120cm.
	cái
	1
	

	13
	In dán decal uv bảng chỉ dẫn TTYT đường Xuyên Á. 
KT: 1.8x3.2m.
	cái
	2
	

	14
	In decal uv bảng chỉ dẫn TTYT ngoài đường quốc lộ. 
KT: 1,8x3.2m.
	cái
	1
	

	15
	Bảng chỉ dẫn khoa sản, đơn nguyên y học cổ truyền.KT: 3.5x2.5m. Chất liệu: khung sắt 3x3cm nẹp nhôm, in bạt không gân hàn quốc.
	cái
	1
	

	16
	Bảng chỉ dẫn khối nhà C. KT: 3.5x1,6m. Chất liệu: Khung sắt 4x4cm dày 1,4ly nền tôn 5zem dán decal in uv nẹp nhôm
	cái
	2
	

	17
	In decal uv chỉ dẫn các khoa sản, nội, nhi, yhct, kiểm soát bệnh tật. Kt: 2.2x1.2m
	cái
	6
	

	18
	In decal uv dán alu chỉ dẫn khoa nội nhi. KT: 2.2x1.2m. Chất liệu: Alu in decal uv
	cái
	2
	

	19
	In dán decal uv biển phòng khám bệnh, phòng vệ sinh, cảnh báo nguy hiểm. KT: 80x40cm
	cái
	120
	

	20
	Cắt chữ alu trung tâm y tế khu vực Quảng Trạch ở phòng họp. KT: chữ cao 35cm. Chất liệu: alu nổi focmet 2cm
	Bộ
	1
	

	21
	Dán chữ alu khu vực hướng dẫn – tiếp nhận khám sức khỏe nơi khoa khám bệnh. KT: 2x1.5m . Chất liệu: alu nổi focmet 2cm
	Bộ
	1
	

	22
	Hàn khung sắt bảo vệ nơi các ô cửa sổ ở khu vui chơi trẻ em tiêm chủng. KT: 130x80cm. Chất liệu: sắt 2.5x2.5cm dày 1,8ly
	cái
	6
	

	23
	In dán decal uv thông tin bác sĩ. KT: 3.5x1,6m
	cái
	3
	

	24
	In tờ rơi tuyên truyền khổ giấy A4 (2 mặt)  chất liệu: Giấy Coche, 2 mặt bóng, định lượng 260 gsm
	Tờ
	2400
	

	25
	Dán chữ alu khoa khám bệnh thân thiện-nhiệt tình-chuyên nghiệp. KT: 5x3m. Chất liệu: chữ alu lót pocmet 2cm
	Bộ
	1
	

	26
	In dán decal uv sơ đồ quy trình khám sức khỏe. Kt: 80x120cm
	cái
	10
	

	27
	In dán decal sơ đồ sóc phản vệ. KT: 120x160cm
	cái
	10
	

	28
	In uv thay logo và tên trung tâm nơi bảng quầy thuốc. KT: 150x100cm
	cái
	2
	

	29
	In dán decal khu vực xét nghiệm, khu vực chuẩn đoán. KT: 150x80cm
	cái
	2
	

	30
	Bảng công tác tuần, khoa khám bệnh, khoa dược – CLS – TTB, phòng xét nghiệm. KT: 180x120cm. Chất liệu: khung nhôm, nền mecal trong 3ly đài loan in decal uv lót alu trắng
	cái
	3
	

	31
	Bảng theo dõi bệnh nhân lịch trực khoa sản khoa nội nhi. Kt: 450x180cm. Chất liệu: khung nhôm, nền mecal trong 3ly đài loan in decal uv lót alu trắng
	cái
	2
	

	32
	Biển cảnh báo sàn trơn trượt. KT: 100x40cm hình tam giác. Chất liệu: alu in decal uv
	cái
	4
	


